BỘ SỐ 4: NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015?
A. Từ đủ 17 tuổi
B. Từ đủ 18 tuổi
C. Từ đủ 20 tuổi
D. Từ đủ 22 tuổi
Câu 2: Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là bao nhiêu tháng?
A. 18 tháng
B. 24 tháng
C. 36 tháng
D. 12 tháng
Câu 3: Trường hợp nào công dân nam được kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi?
A. Có anh/chị em ruột đang phục vụ tại ngũ
B. Đã được tạm hoãn nhập ngũ để học cao đẳng, đại học hệ chính quy
C. Là con thương binh
D. Có vợ và con nhỏ
Câu 4: Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng như thế nào?
A. Thoát ly sản xuất, công tác
B. Không thoát ly sản xuất, công tác
C. Chỉ hoạt động trong thời chiến
D. Là bộ đội chủ lực
Câu 5: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình là bao nhiêu năm?
A. 2 năm
B. 3 năm
C. 4 năm
D. 5 năm
Câu 6: Lực lượng dự bị động viên gồm những thành phần nào?
A. Quân nhân dự bị và Phương tiện kỹ thuật dự bị
B. Chỉ gồm sĩ quan xuất ngũ
C. Quân nhân đang tại ngũ
D. Học sinh, sinh viên chưa nhập ngũ
Câu 7: Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được thực hiện vào năm công dân nam đủ bao nhiêu tuổi?
A. Đủ 16 tuổi
B. Đủ 17 tuổi
C. Đủ 18 tuổi
D. Đủ 19 tuổi
Câu 8: Hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý như thế nào?
A. Chỉ bị nhắc nhở
B. Chỉ bị xử lý kỷ luật tại cơ quan
C. Bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
D. Bị phạt lao động công ích 1 tháng
Câu 9: Trường hợp nào được MIỄN gọi nhập ngũ?
A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một
B. Đang học đại học
C. Chưa có việc làm ổn định
D. Gia đình có người ốm
Câu 10: Công dân nữ có bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ không?
A. Bắt buộc như nam giới
B. Không thực hiện trong mọi trường hợp
C. Tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ
D. Bắt buộc nếu có chuyên môn y tế
Câu 11: Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng chế độ gì?
A. Được cấp nhà ở
B. Được trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định
C. Được tự động vào biên chế nhà nước
D. Được miễn thuế trọn đời
Câu 12: Độ tuổi phục vụ của quân nhân dự bị được chia thành mấy hạng?
A. Không chia hạng
B. Hạng nhất và hạng hai
C. Hạng nhất, hạng hai và hạng ba
D. Theo cấp bậc hàm
Câu 13: Lực lượng Dân quân tự vệ được tổ chức ở cấp nào?
A. Chỉ ở cấp trung ương
B. Cấp tỉnh và cấp huyện
C. Ở cấp xã, thôn, bản và trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
D. Chỉ ở các khu công nghiệp
Câu 14: Thẩm quyền gọi công dân nhập ngũ hằng năm ở địa phương do ai quyết định?
A. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện
B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
C. Chủ tịch UBND cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân
D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Câu 15: Tháng mấy hằng năm được quy định là tháng gọi công dân nhập ngũ?
A. Tháng 1
B. Tháng 2 hoặc tháng 3
C. Tháng 9
D. Tháng 12
Câu 16: Ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ là ngày nào?
A. 28/3/1935
B. 22/12/1944
C. 02/9/1945
D. 30/4/1975
Câu 17: Người không có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định có bị gọi nhập ngũ không?
A. Có, nhưng làm nhiệm vụ nhẹ hơn
B. Tạm hoãn gọi nhập ngũ
C. Miễn gọi nhập ngũ
D. Đưa vào lực lượng dân quân
Câu 18: Trong thời bình, thời gian huấn luyện quân nhân dự bị hằng năm là bao nhiêu?
A. Tập trung huấn luyện 15-30 ngày tùy đối tượng
B. Huấn luyện 6 tháng
C. Không cần huấn luyện
D. Huấn luyện trực tuyến 1 tuần
Câu 19: Phương tiện kỹ thuật dự bị bao gồm những gì?
A. Các loại xe máy, tàu thuyền, máy bay, phương tiện thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng ký để bổ sung cho LLVT
B. Chỉ gồm vũ khí do Bộ QP sản xuất
C. Là tài sản riêng của Quân đội
D. Máy móc bị tịch thu
Câu 20: Tự xăm hình, xăm chữ lên cơ thể để trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý thế nào?
A. Bị phạt vi phạm hành chính và vẫn phải chấp hành quyết định gọi khám/nhập ngũ sau khi tẩy xóa
B. Được miễn nhập ngũ hợp pháp
C. Chỉ bị nhắc nhở
D. Được chuyển sang dân quân


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 4
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân nam đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.
Câu 3: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 30, công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Theo Luật DQTV 2019, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, làm nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.
Câu 5: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 8 Luật DQTV 2019, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt là 04 năm.
Câu 6: Đáp án A
• Giải thích: Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 quy định LL DBĐV bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực.
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 12 Luật NVQS 2015, tháng 4 hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm đó.
Câu 8: Đáp án C
• Giải thích: Trốn tránh NVQS sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 332 Bộ luật Hình sự.
Câu 9: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 41 Luật NVQS, con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một được miễn gọi nhập ngũ (không phải tạm hoãn).
Câu 10: Đáp án C
• Giải thích: Luật NVQS 2015 quy định công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên, có ngành nghề chuyên môn phù hợp, tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.
Câu 11: Đáp án B
• Giải thích: Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, tiền tàu xe, trợ cấp tạo việc làm và các chế độ ưu đãi khác theo Luật NVQS.
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hạng nhất và hạng hai (theo độ tuổi từ 18-35 và 36-45 đối với nam).
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Dân quân được tổ chức ở cấp xã; Tự vệ được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.
Câu 14: Đáp án C
• Giải thích: Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân nhập ngũ (Điều 34 Luật NVQS).
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Việc gọi công dân nhập ngũ được thực hiện 1 lần vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm (trừ trường hợp khẩn cấp do Bộ trưởng BQP quyết định).
Câu 16: Đáp án A
• Giải thích: Ngày 28 tháng 3 năm 1935 là ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam.
Câu 17: Đáp án B
• Giải thích: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe sẽ được Tạm hoãn gọi nhập ngũ (Khoản 1 Điều 41 LNVQS).
Câu 18: Đáp án A
• Giải thích: Theo Luật LL DBĐV, thời gian huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đối với quân nhân dự bị là từ 15 đến 30 ngày/năm.
Câu 19: Đáp án A
• Giải thích: Phương tiện kỹ thuật dự bị là tài sản của nền kinh tế quốc dân được đăng ký quản lý để sẵn sàng huy động cho Quân đội khi cần thiết.
Câu 20: Đáp án A
• Giải thích: Hành vi dùng thủ đoạn gian dối (như xăm hình) để trốn tránh NVQS sẽ bị phạt hành chính nghiêm khắc và buộc khôi phục tình trạng ban đầu để tiếp tục thực hiện NVQS.
